
Mức đạt: 30/50 câu

Thời gian nộp bài Địa chỉ email sinh viên Số câu đạt Họ tên sinh viên

Mã số 

sinh viên Kết quả

6/12/2020 14:49:00 17126113@st.hcmuaf.edu.vn 49 / 50 Phan Thị Thanh Phượng 17126113 Đạt

6/12/2020 14:49:24 17126087@st.hcmuaf.edu.vn 49 / 50 Sử Kiều Ngân 17126087 Đạt

6/12/2020 14:52:42 17126098@st.hcmuaf.edu.vn 49 / 50 Hoàng Thị Huệ Nhi 17126098 Đạt

6/12/2020 14:58:25 17126109@st.hcmuaf.edu.vn 49 / 50 Dương Thị Kim Oanh 17126109 Đạt

6/12/2020 14:59:30 17126063@st.hcmuaf.edu.vn 49 / 50 Cao Tuấn Linh 17126063 Đạt

6/12/2020 15:00:50 17126025@st.hcmuaf.edu.vn 49 / 50 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 17126025 Đạt

6/12/2020 14:41:35 17126004@st.hcmuaf.edu.vn 48 / 50 Nguyễn Trần Tuấn Anh 17126004 Đạt

6/12/2020 14:42:17 17126101@st.hcmuaf.edu.vn 48 / 50 Lưu Khải Nhiên 17126101 Đạt

6/12/2020 14:49:12 17126161@st.hcmuaf.edu.vn 48 / 50 Huỳnh Thanh Trí 17126161 Đạt

6/12/2020 14:54:37 17126028@st.hcmuaf.edu.vn 48 / 50 Phùng Thị Ngọc Hà 17126028 Đạt

6/12/2020 14:29:16 17126018@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Nguyễn Trọng Đức 17126018 Đạt

6/12/2020 14:34:54 17126183@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Đặng Huỳnh Thúy Vy 17126183 Đạt

6/12/2020 14:36:21 17126127@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Võ Trọng Tài 17126127 Đạt
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6/12/2020 14:38:56 17126150@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Phạm Thị Cẩm Tiên 17126150 Đạt

6/12/2020 14:43:51 17126142@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Nguyễn Thị Minh Thư 17126142 Đạt

6/12/2020 14:44:30 17126017@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Lê Nguyễn Thanh Đông 17126017 Đạt

6/12/2020 14:46:48 17126144@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Trần Thị Minh Thư 17126144 Đạt

6/12/2020 14:46:52 17126158@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Huỳnh Nguyễn Phương Trang 17126158 Đạt

6/12/2020 14:46:54 17126141@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Nguyễn Thị Minh Thư 17126141 Đạt

6/12/2020 14:47:47 17126019@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Lê Ngọc Dung 17126019 Đạt

6/12/2020 14:48:08 17126005@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Vũ Cao Lan Anh 17126005 Đạt

6/12/2020 14:53:30 17126071@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Trần Thị Mai 17126071 Đạt

6/12/2020 14:54:57 17126207@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Danh Thị Sa Ly 17126207 Đạt

6/12/2020 14:56:43 17126104@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như 17126104 Đạt

6/12/2020 14:56:44 17126099@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Lê Thị Ngọc Nhi 17126099 Đạt

6/12/2020 14:56:55 17126149@st.hcmuaf.edu.vn 47 / 50 Nguyễn Thị Kiều Tiên 17126149 Đạt

6/12/2020 14:34:33 17126086@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Thanh Ngân 17126086 Đạt

6/12/2020 14:35:10 17126130@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Trần Hồng Thắm 17126130 Đạt

6/12/2020 14:40:00 17126179@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Hồ Bá Vinh 17126179 Đạt

6/12/2020 14:40:30 17126068@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Hoàng Cẩm Ly 17126068 Đạt

6/12/2020 14:41:03 17126159@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Trần Thụy Huyền Trang 17126159 Đạt

6/12/2020 14:41:10 17126066@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Lê Văn Lộc 17126066 Đạt

mailto:17126159@st.hcmuaf.edu.vn


6/12/2020 14:43:25 17126132@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17126132 Đạt

6/12/2020 14:44:59 17126181@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Tấn Vũ 17126181 Đạt

6/12/2020 14:46:23 17126058@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Bùi Phạm Mỹ Lan 17126058 Đạt

6/12/2020 14:48:40 17126114@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Ha Thị Kim Phượng 17126114 Đạt

6/12/2020 14:50:28 17126043@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Huỳnh Trần Mỹ Hoàng 17126043 Đạt

6/12/2020 14:50:39 17126056@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Quách Văn Kiên 17126056 Đạt

6/12/2020 14:51:06 17126191@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Hương Ly 17126191 Đạt

6/12/2020 14:51:40 17126031@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Đinh Thị Thu Hằng 17126031 Đạt

6/12/2020 14:51:56 17126027@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Liên Thị Trúc Hà 17126027 Đạt

6/12/2020 14:53:13 17126052@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Võ Ngọc Mỹ Huyền 17126052 Đạt

6/12/2020 14:57:34 17126155@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 17126155 Đạt

6/12/2020 14:57:39 17126174@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Ngô Phương Uyên 17126174 Đạt

6/12/2020 14:58:16 17126089@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Phùng Thị Ánh Ngọc 17126089 Đạt

6/12/2020 14:59:09 17126085@st.hcmuaf.edu.vn 46 / 50 Nguyễn Thanh Ngân 17126085 Đạt

6/12/2020 14:22:25 17126065@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trần Thị Mỹ Linh 17126065 Đạt

6/12/2020 14:32:41 16126032@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Thùy Dương 16126032 Đạt

6/12/2020 14:33:00 17126001@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Phạm Ngọc An 17126001 Đạt

6/12/2020 14:33:21 17126210@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Đặng Long Bảo Ngọc 17126210 Đạt

6/12/2020 14:33:52 17126078@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Bùi Thị Hồng My 17126078 Đạt

mailto:17126210@st.hcmuaf.edu.vn


6/12/2020 14:35:05 17126164@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trần Thị Mai Trinh 17126164 Đạt

6/12/2020 14:36:09 17126107@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trần Thị Quỳnh Như 17126107 Đạt

6/12/2020 14:36:53 17126039@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trần Thị Thu Hiền 17126039 Đạt

6/12/2020 14:38:17 17126112@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Đỗ Hà Phương 17126112 Đạt

6/12/2020 14:40:42 17126057@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Lê Thị Tú Lam 17126057 Đạt

6/12/2020 14:42:55 17126152@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trương Đình Tin 17126152 Đạt

6/12/2020 14:43:11 17126163@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trần Quốc Triệu 17126163 Đạt

6/12/2020 14:43:29 17126007@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17126007 Đạt

6/12/2020 14:43:36 17126134@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Phạm Thị Thế 17126134 Đạt

6/12/2020 14:43:52 17126067@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Lê Tấn Lợi 17126067 Đạt

6/12/2020 14:44:07 17126069@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Thị Khánh Ly 17126069 Đạt

6/12/2020 14:44:08 17126032@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Thị Hằng 17126032 Đạt

6/12/2020 14:44:37 17126172@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trần Đức Tùng 17126172 Đạt

6/12/2020 14:46:13 17126154@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Huỳnh Thị Thùy Trâm 17126154 Đạt

6/12/2020 14:47:10 17126120@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trịnh Thị Liễu Quỳnh 17126120 Đạt

6/12/2020 14:48:31 17126158@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Minh Nhựt 17126108 Đạt

6/12/2020 14:50:07 17126170@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17126170 Đạt

6/12/2020 14:50:26 16526002@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Lê Thị Hoàng Cúc 16526002 Đạt

6/12/2020 14:51:57 17126030@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Châu Mỹ Hằng 17126030 Đạt

mailto:17126152@st.hcmuaf.edu.vn


6/12/2020 14:52:18 17126182@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Trần Thị Vũ 17126182 Đạt

6/12/2020 14:53:26 17126070@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Nguyên Lý 17126070 Đạt

6/12/2020 14:55:03 17126209@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Bàn Thị Nghĩa 17126209 Đạt

6/12/2020 14:57:20 17126106@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Nguyễn Trần Quỳnh Như 17126106 Đạt

6/12/2020 15:00:02 17126121@st.hcmuaf.edu.vn 45 / 50 Đặng Phước Sang 17126121 Đạt

6/12/2020 14:29:28 17126076@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Nguyễn Như Mụi 17126076 Đạt

6/12/2020 14:29:28 17126165@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Phạm Hữu Trọng 17126165 Đạt

6/12/2020 14:30:14 17126126@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Văn Tấn Tài 17126126 Đạt

6/12/2020 14:31:07 17126136@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Nguyễn Hoàng Đức Thịnh 17126136 Đạt

6/12/2020 14:31:29 17126084@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Lý Hồng Ngân 17126084 Đạt

6/12/2020 14:31:53 17126146@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Nguyễn Thị Xuân Thuý 17126146 Đạt

6/12/2020 14:34:14 17126051@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Phạm Ngọc Huyền 17126051 Đạt

6/12/2020 14:34:30 17126082@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Nguyễn Hoàng Mỹ 17126082 Đạt

6/12/2020 14:36:52 17126139@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Tô Đổ Quốc Thông 17126139 Đạt

6/12/2020 14:37:18 17126199@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Huỳnh Quang Huy 17126199 Đạt

6/12/2020 14:39:00 17126147@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Ngô Thị Như Thủy 17126147 Đạt

6/12/2020 14:39:11 17126151@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Lê Thanh Tiến 17126151 Đạt

6/12/2020 14:40:55 17126117@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Phạm Ngọc Quang 171216117 Đạt

6/12/2020 14:42:06 17126011@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Nguyễn Lan Chi 17126011 Đạt

mailto:17126136@st.hcmuaf.edu.vn


6/12/2020 14:42:20 17126096@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Lê Thy Nhạn 17126096 Đạt

6/12/2020 14:42:25 17126048@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Nguyễn Thị Thanh Hương 17126048 Đạt

6/12/2020 14:43:39 17126124@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Phạm Thanh Sơn 17126124 Đạt

6/12/2020 14:43:50 17126166@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Phạm Quốc Trọng 17126166 Đạt

6/12/2020 14:44:49 17126081@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Trần Nguyễn Trúc My 17126081 Đạt

6/12/2020 14:45:47 17126133@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Trần Kim Thảo 17126133 Đạt

6/12/2020 14:45:53 17126138@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Hàng Thị Tuyết Thời 17126138 Đạt

6/12/2020 14:46:27 17126002@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Hoàng Lê Thái Anh 17126002 Đạt

6/12/2020 14:47:55 17126074@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Lê Nhật Minh 17126074 Đạt

6/12/2020 14:49:26 17126034@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Văn Nhật Hào 17126034 Đạt

6/12/2020 14:50:23 17126197@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Lê Thị Mỹ Hoa 17126197 Đạt

6/12/2020 14:51:03 17126176@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Tô Thị Ái Uyên 17126176 Đạt

6/12/2020 14:51:05 17126186@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Trần Thùy Trang 17126186 Đạt

6/12/2020 14:51:25 17126036@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Lê Thị Mỹ Hậu 17126036 Đạt

6/12/2020 14:51:29 17126010@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Phạm Nguyễn Ngọc Châu 17126010 Đạt

6/12/2020 14:52:22 17126110@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Vũ Phạm Thanh Phú 17126110 Đạt

6/12/2020 14:55:05 17126198@st.hcmuaf.edu.vn 44 / 50 Hàn Thanh Hoàng 17126198 Đạt

6/12/2020 14:27:09 17126073@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyen Thi Mi Mi 17126063 Đạt

6/12/2020 14:35:30 17126162@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Phan Minh Trí 17126162 Đạt



6/12/2020 14:36:23 17126021@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyễn Lưu Ấn Dương 17126021 Đạt

6/12/2020 14:36:59 17126184@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Đinh Quốc Toàn 17126184 Đạt

6/12/2020 14:37:29 17126040@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Võ Văn Hiệp 17126040 Đạt

6/12/2020 14:39:50 17126129@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyễn Viết Tất 17126129 Đạt

6/12/2020 14:40:11 17126168@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Lê Nhựt Trường 17126168 Đạt

6/12/2020 14:42:31 17126090@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Lý Khánh Nguyên 17126090 Đạt

6/12/2020 14:42:59 17126006@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17126006 Đạt

6/12/2020 14:44:40 17126900@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Lưu Thị Bích Kiều 17126900 Đạt

6/12/2020 14:48:15 17126062@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Đào Thái Lily 17126062 Đạt

6/12/2020 14:50:21 17126083@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyễn Thành Mỹ 17126083 Đạt

6/12/2020 14:51:54 17126214@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Đạo Thanh Phong 17126214 Đạt

6/12/2020 14:53:00 17126080@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyễn Thị Kim My 17126080 Đạt

6/12/2020 14:54:28 17126131@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyễn Thị Kim Thảo 17126131 Đạt

6/12/2020 14:55:46 17126072@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Ngô Vũ Hà Mi 17126072 Đạt

6/12/2020 14:56:37 17126055@st.hcmuaf.edu.vn 43 / 50 Nguyễn Anh Khoa 17126055 Đạt

6/12/2020 14:24:22 17126208@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Sơn Thị Tuyết Mai 17126208 Đạt

6/12/2020 14:31:07 17126038@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Phan Thị Thanh Hiền 17126038 Đạt

6/12/2020 14:31:18 17126125@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Nguyễn Minh Tuyết Sương 17126125 Đạt

6/12/2020 14:33:47 17126009@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Lê Kim Châu 17126009 Đạt

mailto:17126900@st.hcmuaf.edu.vn
mailto:17126208@st.hcmuaf.edu.vn


6/12/2020 14:37:12 17126220@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Thuận Khoa Tuyết Trịnh 17126220 Đạt

6/12/2020 14:37:27 17126016@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Ngô Thị Ngọc Diệu 17126016 Đạt

6/12/2020 14:37:45 17126088@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Đặng Hữu Nghĩa 17126088 Đạt

6/12/2020 14:39:41 17126049@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Nguyễn Minh Huy 17126049 Đạt

6/12/2020 14:40:52 17126118@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Lê Nguyễn Ái Quyên 17126118 Đạt

6/12/2020 14:41:12 17126180@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Nguyễn Dương Hoàng Vinh 17126180 Đạt

6/12/2020 14:45:40 17126115@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Nguyễn Minh Quân 17126115 Đạt

6/12/2020 14:47:01 17126153@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Võ Sỉ Toàn 17126153 Đạt

6/12/2020 14:47:06 17126095@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Nguyễn Hạnh Nhân 17126095 Đạt

6/12/2020 14:47:47 17126902@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Lê Thị Ngọc Anh 17126902 Đạt

6/12/2020 14:48:43 17126185@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Nguyễn Duy Tính 17126185 Đạt

6/12/2020 14:48:50 17126064@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Hoàng Thị Thùy Linh 17126064 Đạt

6/12/2020 14:53:51 17126195@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Nguyễn Tiến Dũng 17126195 Đạt

6/12/2020 14:54:52 17126143@st.hcmuaf.edu.vn 42 / 50 Phan Ngọc Trúc Thư 17126143 Đạt

6/12/2020 14:33:29 17126093@st.hcmuaf.edu.vn 41 / 50 Vũ Thị Ánh Nguyệt 17126093 Đạt

6/12/2020 14:37:45 17126022@st.hcmuaf.edu.vn 41 / 50 Trần Khánh Duy 17126022 Đạt

6/12/2020 14:52:13 17126103@st.hcmuaf.edu.vn 41 / 50 Nguyễn Thiện Nho 17126103 Đạt

6/12/2020 14:54:27 17126190@st.hcmuaf.edu.vn 41 / 50 Phạm Tấn Đông 17126190 Đạt

6/12/2020 14:33:29 17126102@st.hcmuaf.edu.vn 40 / 50 Mai Thị Kim Nhiền 17126102 Đạt



6/12/2020 14:37:05 17126024@st.hcmuaf.edu.vn 40 / 50 Võ Tường Duy 17126024 Đạt

6/12/2020 14:37:39 17126119@st.hcmuaf.edu.vn 39 / 50 Đặng Thị Thúy Quỳnh 17126119 Đạt

6/12/2020 14:56:43 17126192@st.hcmuaf.edu.vn 39 / 50 Nguyễn Nhật Anh 17126192 Đạt

6/12/2020 14:33:57 17126015@st.hcmuaf.edu.vn 38 / 50 Nguyễn Thị Thúy Diễm 17126015 Đạt

6/12/2020 14:42:48 17126077@st.hcmuaf.edu.vn 38 / 50 Bùi Hòa My 17126077 Đạt

6/12/2020 14:44:00 17126079@st.hcmuaf.edu.vn 38 / 50 Giang Thị Trà My 17126079 Đạt

6/12/2020 14:43:47 17126160@st.hcmuaf.edu.vn 37 / 50 Trương Minh Tri 17126160 Đạt

6/12/2020 14:45:52 17126105@st.hcmuaf.edu.vn 34 / 50 Lê Thị Thảo Như 17126105 Đạt

6/12/2020 14:35:56 17126100@st.hcmuaf.edu.vn 32 / 50 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 17126100 Đạt

6/12/2020 14:54:30 17126045@st.hcmuaf.edu.vn 25 / 50 Nguyễn Thị Minh Hoàng 17126045 Không đạt

Danh sách có 156 sinh viên

mailto:17126192@st.hcmuaf.edu.vn

